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9강. 동사 

1. 기본 동사 

Đi 가다 đi học  

đi làm 

Đến / tới 오다, 도착하다 mẹ đến nhà  

đến công ty 

Ăn 먹다 Ăn cơm  

ăn tối 

Uống 마시다 Uống nước  

uống thuốc 

xem 보다 Xem ti vi  

xem phim 

nghe 듣다 Nghe ngạc  

nghe giảng 

đọc 읽다 Đọc sách 

đọc báo 

nói 말하다 Nói tiếng Việt  

nói chuyện 

Viết 쓰다 Viết thư  

viết tên 

Học 공부하다 Học tiếng Việt 

dạy 가르치다 Dạy học sinh  

dạy sinh viên 

gặp 만나다 Nói tiếng Việt  

nói chuyện 

nghỉ 쉬다 Nghỉ hè  

nghỉ việc 
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nghĩ 생각하다 Nghĩ xem  

nghĩ xấu 

chia tay 헤어지다 Chia tay với bạn trai 

Sinh /sinh ra 태어나다 Sinh con  

nơi sinh ra 

sống 살다 Sống lâu 

chết 죽다 Sắp chết 

yêu 사랑하다 Em yêu anh 

thích 좋아하다 Thích kẹo  

thích mua sắm 

biết 알다 Biết rồi  

biết rõ 

     hiểu 이해하다 Không hiểu 

có 있다  

không có 없다  

mua 사다 Biết rồi  

biết rõ 

bán 팔다 Giá bán  

bán lại 

Ngủ 자다 Ngủ trễ 

Thức dây 일어나다 Thức dây sớm 

Giới thiệu 소개하다 Tự giới thiệu 

Muốn 원하다 Muốn biết  

muốn cái gì? 

thuê 임대하다 Thuê nhà 

Mượn 빌리다 Mượn tiền 
 


